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1 Trần Thùy Trâm 01/09/2019 Nữ 022319005984 Tổ 24, khu 5, Phường Bắc Sơn Tổ 24, khu 5, Phường Bắc Sơn 0822603688 

2 Đỗ Thị Nhật Diệp 29/07/2019 Nữ 022319006376 Tổ 21, khu 4, Phường Bắc Sơn Tổ 21, khu 4, Phường Bắc Sơn 0839503625 

3 Đỗ Gia Hân 03/10/2019 Nữ 022319007130 Tổ 20A, khu 4, Phường Bắc Sơn Tổ 20A, khu 4, Phường Bắc Sơn 0968773001 

4 Đào Cẩm Nhung 28/09/2019 Nữ 022319007214 Tổ 18C, khu 9, Phường Bắc Sơn Tổ 18C, khu 9, Phường Bắc Sơn 0979098694 

5 Hoàng Gia Hưng 13/12/2019 Nam 022219010512 Tổ 18C, khu 9, Phường Bắc Sơn Tổ 18C, khu 9, Phường Bắc Sơn 0974450147 

6 Đào Minh Quân 26/02/2019 Nam 022219001296 Tổ 18C, khu 9, Phường Bắc Sơn Tổ 18C, khu 9, Phường Bắc Sơn 0974450147 

7 Hoàng Đăng Khôi 10/11/2019 Nam 022219009330 Tổ 16, khu 7, Phường Bắc Sơn Tổ 16, khu 7, Phường Bắc Sơn 0973688309 

8 Hoàng Hải Yến 14/11/2019 Nữ 022319008671 Tổ 8, khu 2, Phường Bắc Sơn Tổ 8, khu 2, Phường Bắc Sơn 0386021765 

9 Phạm Hải Nam 23/11/2019 Nam 022219009922 Tổ 23, khu 5, Phường Bắc Sơn Tổ 23, khu 5, Phường Bắc Sơn 0983180683 

10 Lương Trí Khôi 06/11/2019 Nam 022219009119 Tổ 20A, khu 4, Phường Bắc Sơn Tổ 20A, khu 4, Phường Bắc Sơn 0397025150 

11 Phạm Phương Thùy 19/08/2019 Nữ 022319005841 Tổ 28, khu 4, Phường Bắc Sơn Tổ 28, khu 4, Phường Bắc Sơn 0969506885 

12 Dương Thị Phương Hoa 19/08/2019 Nữ 022319005704 Tổ 23B, khu 5, Phường Bắc Sơn Tổ 23B, khu 5, Phường Bắc Sơn 0986225056 

13 Nguyễn Khánh Ngân 08/08/2019 Nữ 022319005350 Tổ 28, khu 4, Phường Bắc Sơn Tổ 28, khu 4, Phường Bắc Sơn 0347055647 

14 Nguyễn Văn Tùng 17/12/2019 Nam 022219010506 Tổ 29, khu 4, Phường Bắc Sơn Tổ 29, khu 4, Phường Bắc Sơn 0377205585 

15 Nguyễn Duy Khang 21/11/2019 Nam 022219009569 Tổ 20B, khu 4, Phường Bắc Sơn Tổ 20B, khu 4, Phường Bắc Sơn 0896638950 

16 Khuất Duy Bảo 02/11/2019 Nam 022219011363 Tổ 20B, khu 4, Phường Bắc Sơn Tổ 20B, khu 4, Phường Bắc Sơn 0339928861 

17 Nguyễn Minh Hiếu 29/08/2019 Nam 022219006625 Tổ 22, khu 5, Phường Bắc Sơn Tổ 22, khu 5, Phường Bắc Sơn 0988767165 

18 Nguyễn Thế Anh Tuấn 11/09/2019 Nam 022219007324 Tổ 22, khu 5, Phường Bắc Sơn Tổ 22, khu 5, Phường Bắc Sơn 0329870615 

19 Lương Hải Đăng 25/06/2019 Nam 022219004507 Tổ 28, khu 4, Phường Bắc Sơn Tổ 28, khu 4, Phường Bắc Sơn 0359059918 

20 Trần Gia Linh 07/11/2019 Nữ 022319008324 Tổ 9, khu 1, Phường Bắc Sơn Tổ 9, khu 1, Phường Bắc Sơn 0356110143 

21 Vũ Công Minh 03/09/2019 Nam 022219006789 Tổ 29, khu 4, Phường Bắc Sơn Tổ 29, khu 4, Phường Bắc Sơn 0974379264 
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22 Lê Thị Hồng Ngọc 11/01/2019 Nữ 022319000129 Tổ 24, khu 5, Phường Bắc Sơn Tổ 24, khu 5, Phường Bắc Sơn 0362323176 

23 Trần Gia Huy 02/08/2019 Nam 022219005762 Tổ 24, khu 5, Phường Bắc Sơn Tổ 24, khu 5, Phường Bắc Sơn 0973768895 

24 Phạm Bình An 18/02/2019 Nam 022219001082 Tổ 28, khu 4, Phường Bắc Sơn Tổ 28, khu 4, Phường Bắc Sơn 0396965090 

25 Đinh Khắc Vũ 08/09/2019 Nam 022219006915 Tổ 22, khu 5, Phường Bắc Sơn Tổ 22, khu 5, Phường Bắc Sơn 0856526359 

26 Phạm Tiểu Vy 07/08/2019 Nữ 031319008802 Vinh Quang, Tiên Lãng, HP Tổ 19, khu 7, Phường Bắc Sơn 0374448712 

27 Nguyễn Hà My 24/05/2019 Nữ 022319003514 Tổ 12B, khu 8, Phường Bắc Sơn Tổ 12B, khu 8, Phường Bắc Sơn 0369214025 

28 Trịnh Phương Huyền 25/04/2019 Nữ 022319003459 Tổ 18C, khu 9, Phường Bắc Sơn Tổ 18C, khu 9, Phường Bắc Sơn 0935098898 

29 Bùi Thị Hồng Nhung 15/07/2019 Nữ 022319004669 Tổ 29, khu 4, Phường Bắc Sơn Tổ 29, khu 4, Phường Bắc Sơn 0364907507 

30 Nguyễn Xuân Phúc 29/07/2019 Nam 022219005911 Tổ 29, khu 4, Phường Bắc Sơn Tổ 29, khu 4, Phường Bắc Sơn 0348186874 

31 Vũ Thái Sơn 29/04/2019 Nam 022219003102 Tổ 20B, khu 4, Phường Bắc Sơn Tổ 20B, khu 4, Phường Bắc Sơn 0969583287 

32 Lại Minh Quân 22/11/2019 Nam 022219009602 Tổ 29, khu 4, Phường Bắc Sơn Tổ 29, khu 4, Phường Bắc Sơn 0383497882 

33 Phạm Nhật My 21/11/2019 Nữ 022319010169 Tổ 10, khu 7, Phường Bắc Sơn Tổ 10, khu 7, Phường Bắc Sơn 0968588358 

34 Đỗ Gia Huy 22/03/2019 Nam 022219001968 Tổ 19, khu 7, Phường Bắc Sơn Tổ 19, khu 7, Phường Bắc Sơn 0974986577 

35 Vũ Công Khánh 05/07/2019 Nam 022219004986 Tổ 21, khu 4, Phường Bắc Sơn Tổ 21, khu 4, Phường Bắc Sơn 0986139493 

36 Phạm Thị Ngọc Hân 20/07/2019 Nữ 022319004855 Tổ 29, khu 4, Phường Bắc Sơn Tổ 29, khu 4, Phường Bắc Sơn 0359668264 

37 Trần Minh Quang 13/05/2019 Nam 022219003421 Tổ 6, khu 2, Phường Vàng Danh Tổ 19, khu 7, Phường Bắc Sơn 0974941341 

38 Vũ Lâm Bảo Anh 23/09/2019 Nữ 022319006969 Tổ 11, khu 9, Phường Bắc Sơn Tổ 11, khu 9, Phường Bắc Sơn 0357592323 

39 Lê Nguyễn Quỳnh Trâm 26/01/2019 Nữ 022319000389 Tổ 27, khu 6, Phường Bắc Sơn Tổ 27, khu 6, Phường Bắc Sơn 0793242874 

40 Nguyễn Danh Bảo Lâm 29/01/2019 Nữ 022219000811 Tổ 11A, khu 9, Phường Bắc Sơn Tổ 11A, khu 9, Phường Bắc Sơn 0788660986 

41 Vũ Việt Pháp 03/07/2019 Nam 022219004795 Tổ 16, khu 7, Phường Bắc Sơn Tổ 16, khu 7, Phường Bắc Sơn 0359163699 

42 Hoàng Duy Kỷ 11/02/2019 Nam 022219000792 Tổ 21, khu 4, Phường Bắc Sơn Tổ 21, khu 4, Phường Bắc Sơn 0397939545 

43 Phạm Thanh Thảo 03/09/2019 Nữ 022319006164 Tổ 20A, khu 4, Phường Bắc Sơn Tổ 20A, khu 4, Phường Bắc  

SơnSơnSơn 
0914348554 

44 Đặng Huyền Vân    25/03/2019 

 25/03/2

019 

Nữ 022319001887 Tổ 23B, khu 5, Phường Bắc Sơn Tổ 23B, khu 5, Phường Bắc Sơn 0362545801 

45 Đăng Vũ Tuệ Anh 12/10/2019 Nữ 001319046917 Thôn 1, Vân Phúc, Phú Thọ  Tổ 14, khu 8, Phường Bắc Sơn 0976915207 

46 Nguyễn Mạnh Dũng 16/09/2019 Nam 022219007369 Tổ 18, khu 9, Phường Bắc Sơn Tổ 18, khu 9, Phường Bắc Sơn 0343412483 

47 Trần Minh Quân 13/04/2019 Nam 022219002858 Tổ 9, khu 1, Phường Bắc Sơn Tổ 9, khu 1, Phường Bắc Sơn 0834839345 
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48 Nguyễn Hiếu Nghĩa 02/01/2019 Nam 022219000049 Tổ 20A, khu 4, Phường Bắc Sơn Tổ 20A, khu 4, Phường Bắc Sơn 0965109221 

49 Nguyễn Tâm Đan 27/08/2019 Nữ 022319006027 Tổ 9, khu 1, Phường Bắc Sơn Tổ 9, khu 1, Phường Bắc Sơn 0339989838 

50 Đặng Hoàng Nhật Minh 26/11/2019 Nam 033219003611 Tổ 19, khu 7, Phường Bắc Sơn Tổ 19, khu 7, Phường Bắc Sơn 0347866716 

51 Nguyễn Đức Duy 18/07/2019 Nam 022219005478 Tổ 21, khu 4, Phường Bắc Sơn Tổ 21, khu 4, Phường Bắc Sơn 0769238623 

52 Nguyễn Tuyết Nhi 16/04/2019 Nữ 022319002439 Tổ 29, khu 4, Phường Bắc Sơn Tổ 29, khu 4, Phường Bắc Sơn 0763302155 

53 Phạm Thái Tùng Lâm 22/03/2019 Nam 022219001970 Tổ 22, khu 5, Phường Bắc Sơn Tổ 22, khu 5, Phường Bắc Sơn 0345675794 

54 Phạm Minh Châu 23/11/2019 Nữ 022319008923 Tổ 18C, khu 9, Phường Bắc Sơn Tổ 18C, khu 9, Phường Bắc Sơn 0986393381 

55 Nguyễn Tiến Minh 16/06/2019 Nam 022219004409 Tổ 19, khu 7, Phường Bắc Sơn Tổ 19, khu 7, Phường Bắc Sơn 0399714666 

56 Lê Hoàng Minh Quân 12/06/2019 Nam 022219016349 Tổ 12A, khu 8, Phường Bắc Sơn Tổ 12A, khu 8, Phường Bắc Sơn 0967422441 

57 Nguyễn Tiến Duy 01/09/2019 Nam 022219006535 Tổ 16, khu 7, Phường Bắc Sơn Tổ 16, khu 7, Phường Bắc Sơn 0983135945 

58 Nguyễn Hồng Ngọc 27/12/2019 Nữ 022319010734 Tổ 22, khu 5, Phường Bắc Sơn Tổ 22, khu 5, Phường Bắc Sơn 0799251201 

59 Nguyễn Anh Thy 25/07/2019 Nữ 022319005088 Tổ 16, khu 7, Phường Bắc Sơn Tổ 16, khu 7, Phường Bắc Sơn 0366416166 

60 Vũ Bảo Trâm 11/04/2019 Nữ 022319002286 Tổ 26, khu 6, Phường Bắc Sơn Tổ 26, khu 6, Phường Bắc Sơn 0868681393 

61 Nguyễn Thái An 02/01/2019 Nam 022219000143 Tổ 19, khu 7, Phường Bắc Sơn Tổ 19, khu 7, Phường Bắc Sơn 0989277578 

62 Trương Nhật Minh 21/06/2019 Nam 022219004504 Tổ 22, khu 5, Phường Bắc Sơn Tổ 22, khu 5, Phường Bắc Sơn 0375508325 

63 Vũ Thanh Tâm 31/05/2019 Nữ 022319003683 Tổ 16, khu 7, Phường Bắc Sơn Tổ 16, khu 7, Phường Bắc Sơn 0399868988 

64 Nguyễn Thanh Tùng 02/11/2019 Nam 022219008897 Tổ 29, khu 4, Phường Bắc Sơn Tổ 29, khu 4, Phường Bắc Sơn 0987855403 

65 Phạm Nhữ Gia Phúc 12/03/2019 Nam 022219001678 Tổ 23B, khu 5, Phường Bắc Sơn Tổ 23B, khu 5, Phường Bắc Sơn 0986298638 

66 Phạm Thị Thanh Trà 16/08/2019 Nữ 022319005759 Tổ 23B, khu 5, Phường Bắc Sơn Tổ 23B, khu 5, Phường Bắc Sơn 0368728268 

67 Nguyễn Ngọc Gia Hân 19/12/2019 Nữ 022319009840 Tổ 20B, khu 4, Phường Bắc Sơn Tổ 20B, khu 4, Phường Bắc Sơn 0946735088 

68 Vũ Công Gia Huy 31/05/2019 Nam 022219003938 Tổ 26, khu 6, Phường Bắc Sơn Tổ 21, khu 4, Phường Bắc Sơn 0974057412 

69 Nguyễn Minh Khôi 26/10/2019 Nam 022219009052 Tổ 23B, khu 5, Phường Bắc Sơn Tổ 23B, khu 5, Phường Bắc Sơn 0989786921 

70 Nguyễn Ngọc Thúy 06/09/2019 Nữ 022319006288 Tổ 29, khu 4, Phường Bắc Sơn Tổ 29, khu 4, Phường Bắc Sơn 0965774083 

71 Trần Trường An 02/05/2019 Nam 022219003073 Tổ 28, khu 4, Phường Bắc Sơn Tổ 28, khu 4, Phường Bắc Sơn 0793306960 

72 Phạm Hạ Băng 24/05/2019 Nữ 031319005556 Minh Tân, Kinh Môn, 

HHHSHDDDuoDmmDươnnnDươ

ngDươDươDương 

Tổ 20A, khu 4, Phường Bắc Sơn 0388286200 

73 Bùi Thị Tú Uyên 21/02/2019 Nữ 017319004621 Bình Hản, Lạc Sơn, Hòa Bình Tổ 29, khu 4, Phường Bắc Sơn 0964961532 
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74 Đào Thanh Trúc 15/12/2019 Nữ 022319009593 Tổ 4B, khu 2, Phường Bắc Sơn Tổ 4B, khu 2, Phường Bắc Sơn 0705717340 

75 Lê Bảo Bình 30/10/2019 Nam  022219010483 Tổ 20, khu 4, Phường Bắc Sơn Tổ 20, khu 4, Phường Bắc Sơn 0972543826 

76 Nguyễn Gia Bảo 30/09/2019 Nam 036219014232 Xuân Châu, Xuân Trường, NĐ Tổ 10A, khu 7, phường Bắc Sơn 0378717516 

77 Trần Gia Linh 20/11/2019 Nữ 034319011491 Tổ 10B, khu 7, Phường Bắc Sơn Tổ 10B, khu 7, Phường Bắc Sơn 0984897705 

78 Đinh Thị Kiều Ngân 02/12/2019 Nữ 022319009497 Tổ 27, khu 6, Phường Bắc Sơn Tổ 27, khu 6, Phường Bắc Sơn 0898895483 

79 Bùi Lê Bảo Anh 28/09/2019 Nữ 022319007164 Tổ 21, khu 4, Phường Bắc Sơn Tổ 21, khu 4, Phường Bắc Sơn 0353296606 

80 Đỗ Phương Anh 15/09/2019 Nữ 022319006435 Tổ 19, khu 7, Phường Bắc Sơn Tổ 19, khu 7, Phường Bắc Sơn 0788459188 

81 Nguyễn An Nhiên 02/05/2019 Nữ 022319003810 Tổ 12A, khu 8, Phường Bắc Sơn Tổ 12A, khu 8, Phường Bắc Sơn 0975346703 

82 Nguyễn Khánh Linh 17/08/2019 Nữ 022319005706 Tổ 14, khu 8, Phường Bắc Sơn Tổ 14, khu 8, Phường Bắc Sơn 0898699599 

83 Trần Quang Thuận 10/07/2019 Nam 022219006559 Tổ 22, khu 2B, Phường Cao Thắng, HL Tổ 12B, khu 8, Phường Bắc Sơn 0886633142 

84 Trần Anh Tuấn 15/12/2019 Nam 022219010422 Tổ 26, khu 6, Phường Bắc Sơn Tổ 26, khu 6, Phường Bắc Sơn 0896115488 

85 Nguyễn Thị Huyền 03/02/2019 Nữ 034319000827 Tổ 19, khu 7, Phường Bắc Sơn Tổ 19, khu 7, Phường Bắc Sơn 0368319143 

86 Nguyễn Minh Anh 27/09/2019 Nữ 022319007102 Tổ 18C, khu 9, Phường Bắc Sơn Tổ 18C, khu 9, Phường Bắc Sơn 0985088515 

87 Lê Công Bảo 25/02/2019 Nam 022219001349 Tổ 11, khu 9, Phường Bắc Sơn Tổ 11, khu 9, Phường Bắc Sơn 0368813309 

88 Nguyễn Ánh Dương 09/08/2019 Nữ 022319005688 Tổ 26, khu 6, Phường Bắc Sơn Tổ 26, khu 6, Phường Bắc Sơn 0828679784 

89 Bùi Bảo Châu 22/01/2019 Nữ 022319001536 Tổ 22, khu 5, Phường Bắc Sơn Tổ 22, khu 5, Phường Bắc Sơn 0986403999 

90 Trần Duy Mạnh 18/08/2019 Nam 022219016399 Nhật Quang, Phù Cừ, Hưng Yên Tổ 23A, khu 5, Phường Bắc 

Sơn 

0969576912 

91 Lê Ngọc Anh 17/12/2019 Nữ 022319009786 Tổ 20A, khu 4, Phường Bắc Sơn Tổ 20A, khu 4, Phường Bắc 

Sơn 
0383863977 

92 Nguyễn Thị Thanh Trúc 24/11/2019 Nữ 022319009230 Đông Trung, Đông Xa, Vân Đồn Tổ 14, khu 8, Phường Bắc Sơn 0333950823 

93 Nguyễn Lan Phương 25/12/2019 Nữ 022319010265 Tổ 4A, khu 2, Phường Bắc Sơn Tổ 4A, khu 2, Phường Bắc Sơn 0936132985 

94 Hoàng Hải Vinh 18/02/2019 Nam 022219001683 Tổ 10, khu 7, Phường Bắc Sơn Tổ 10, khu 7, Phường Bắc Sơn 0987051819 

95 Phạm Hiểu Minh 13/01/2019 Nam 034219015460 Tổ 6, khu 3, Phường Bắc Sơn Tổ 6, khu 3, Phường Bắc Sơn 0392718724 

96 Phạm Gia Huy 14/01/2019 Nam 022219000216 Tổ 4A, khu 2, Phường Bắc Sơn Tổ 4A, khu 2, Phường Bắc Sơn 0367350670 

97 Lê Phúc Lâm 25/05/2019 Nam 022219003909 Tổ 6, khu 3, Phường Bắc Sơn Tổ 6, khu 3, Phường Bắc Sơn 0705609361 

98 Hoàng Nguyễn Thảo Trang 18/05/2019 Nữ 022319003272 Tổ 6, khu 3, Phường Bắc Sơn Tổ 6, khu 3, Phường Bắc Sơn HSKT 0934370733 

99 Nguyễn Hoàng Hải 22/12/2019 Nam 022219010954 Tổ 6, khu 3, Phường Bắc Sơn Tổ 6, khu 3, Phường Bắc Sơn 0372891264 
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100 Bùi An Hậu 20/06/2019 Nữ 022319004927 Tổ 4B, khu 2, Phường Bắc Sơn Tổ 4B, khu 2, Phường Bắc Sơn 0372233695 

101 Phạm Thị Khánh Vân 11/01/2019 Nữ 022319000171 Tổ 4A, khu 2, Phường Bắc Sơn Tổ 4A, khu 2, Phường Bắc Sơn 0965112616 

102 Trần Huyền My 25/09/2019 Nữ 022319015100 Tổ 1, khu 8, Phường Vàng Danh Tổ 2, khu 1, Phường Bắc Sơn 0349512074 

103 Nguyễn Phú Anh 16/02/2019 Nam 022219000945 Tổ 11, Hiệp Hòa, Quảng Yên Tổ 7, khu 3, Phường Bắc Sơn 0369215088 

104 Lê Phương Anh 13/08/2019 Nữ 022319005849 Tổ 6, khu 3, Phường Bắc Sơn Tổ 6, khu 3, Phường Bắc Sơn 0962839857 

105 Lê Quang Minh 10/03/2019 Nam 022219002170 Tổ 4, khu 2, Phường Bắc Sơn Tổ 4, khu 2, Phường Bắc Sơn 0762495699 

106 Trần Ngọc Như Ý 23/10/2019 Nữ 022319007725 Tổ 2, khu 1, Phường Bắc Sơn Tổ 9, khu 1, Phường Bắc Sơn 09368086981 

107 Phạm Minh Khang 02/01/2019 Nam 001219000751 Tổ 3, khu 2, Phường Bắc Sơn Tổ 3, khu 2, Phường Bắc Sơn 0395025450 

108 Đặng Trần Gia Huy 26/12/2019 Nam 022219011084 Tổ 11A, khu 9, Phường Bắc Sơn Tổ 11A, khu 9, Phường Bắc 

Sơn 
0398322658 

109 Hoàng Hà Hải Yến 07/01/2019 Nữ 022319000150 Tổ 6, khu 3, Phường Bắc Sơn Tổ 6, khu 3, Phường Bắc Sơn 0986312441 

110 Nguyễn Hải Phúc 28/01/2019 Nam 030219006409 Nghĩa An, Ninh Giang, HD Tổ 19, khu 7, Phường Bắc Sơn 0969779811 

111 Đỗ Gia Bảo 12/03/2019 Nam 022219001712 Tổ 8, Khu 2, Phường Bắc Sơn Tổ 8, Khu 2, Phường Bắc Sơn 0934352822 
Danh sách gồm: 111 Học sinh (nam; 56; nữ; 55 khuyết tật: 02) 

 
 

 Bắc Sơn, ngày 05 tháng 6  năm 2025 

   HIỆU TRƯỞNG 
 

 

                                     

                                                                                                                          Hoàng Thị Huệ 

 


